
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 532/QĐ-UBND  Hà Đông, ngày 23 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2026-2031 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ ĐÔNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 tháng 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội 

vụ Quy định biện pháp hướng dẫn để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tại Tờ trình số 02/TTr-

HĐTĐKT ngày 23/3/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng 51.000.000 đồng (Năm mươi 

mốt triệu đồng) cho 12 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2026-2031 như sau: 

- Mức thưởng cho mỗi tập thể: 1.410.000 đồng. 

- Mức thưởng cho mỗi cá nhân: 710.000 đồng.  

(có danh sách và mức thưởng cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng xã năm 2026.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đại 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031 

(Kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND xã Hà 

Đông) 

 

TT Tập thể, cá nhân Chức vụ 
Số tiền 

(đồng) 
Ký nhận 

I Tập thể    

1 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Hà Đông 
 1.410.000  

2 

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân - Uỷ ban 

nhân dân xã Hà Đông 

 1.410.000  

3 Công an xã Hà Đông  1.410.000  

4 
Ban bầu cử số 07 - xã 

Hà Đông 
 1.410.000  

5 
Ban bầu cử số 03 - xã 

Hà Đông 
 1.410.000  

6 
Tổ bầu cử số 02 - thôn 

Vĩnh Xá, xã Hà Đông 
 1.410.000  

7 

Tổ bầu cử số 06 - thôn 

Thành Thịnh, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  

8 

Tổ bầu cử số 09 - thôn 

Thuần Mỹ, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  

9 

Tổ bầu cử số 11 - thôn 

Nhân Hiền, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  

10 

Tổ bầu cử số 16 - thôn 

Ngọc Điểm, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  

11 

Tổ bầu cử số 19 - thôn 

Phúc Giới, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  
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12 

Tổ bầu cử số 20 - thôn 

Tiên Kiều, xã Hà 

Đông 

 1.410.000  

II Cá nhân    

1 Vũ Đức Hạnh Bí thư Đảng uỷ xã Hà Đông 710.000  

2 Nguyễn Hải Đông 
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

uỷ xã Hà Đông 
710.000  

3 Hoàng Văn Đại 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã 

Hà Đông 
710.000  

4 Nguyễn Thị Thắm 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Hà Đông 
710.000  

5 Nguyễn Doãn San 
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Hà Đông 
710.000  

6 Hoàng Hữu Bình Trưởng Công an xã Hà Đông 710.000  

7 Trần Văn Bình 
Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã Hà Đông 
710.000  

8 Nguyễn Văn Khoa 
Trưởng Ban xây dựng Đảng 

Đảng uỷ xã Hà Đông 
710.000  

9 Nguyễn Văn Định 
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra 

kiểm tra Đảng uỷ xã Hà Đông 
710.000  

10 Lê Văn Đạt 
Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã Hà Đông 
710.000  

11 Cao Thị Hiên 
Trưởng phòng Văn hoá - Xã 

hội xã Hà Đông 
710.000  

12 Nguyễn Ngọc Tấn 
Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã 

Hà Đông 
710.000  

13 Bùi Thị Thơ 
Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội xã Hà Đông 
710.000  

14 Đoàn Thị Lan 
Công chức Phòng Văn hoá - 

Xã hội xã Hà Đông 
710.000  

15 Nguyễn Thị Toàn 

Công chức Văn phòng Hội 

đồng nhân dân - Uỷ ban nhân 

dân xã Hà Đông 

710.000  
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16 Phạm Thị Nghiệp 

Công chức Văn phòng Hội 

đồng nhân dân - Uỷ ban nhân 

dân xã Hà Đông 

710.000  

17 Phạm Thị Tú 
Công chức Phòng Kinh tế xã 

Hà Đông 
710.000  

18 Lê Bá Hạnh 
Công chức Văn phòng Đảng 

uỷ xã Hà Đông 
710.000  

19 Lê Thị Huyền Trang 
Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm 

tra Đảng uỷ xã Hà Đông 
710.000  

20 Nguyễn Doãn Giang 
Công chức Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hà Đông 
710.000  

21 Nguyễn Văn Khánh 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công xã Hà Đông 
710.000  

22 Lê Văn Chức 

Công chức Văn phòng Hội 

đồng nhân dân - Uỷ ban nhân 

dân xã Hà Đông 

710.000  

23 Lê Đình Cấp 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân 

xã Hà Đông 

710.000  

24 Lương Thị Hà 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã Hà Đông 
710.000  

25 Đỗ Văn Công Cán bộ Công an xã Hà Đông 710.000  

26 Phạm Đình Chất Cán bộ Công an xã Hà Đông 710.000  

27 Trương Duy Hiệu 
Cán bộ Đội 5, Phòng PH10, 

Công an thành phố Hải Phòng 
710.000  

28 Hoàng Văn Quyết 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 01, 

thôn Vĩnh Ninh, xã Hà Đông 
710.000  

29 Vũ Đắc Nghiệp 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 02, 

thôn Vĩnh Xá, xã Hà Đông 
710.000  

30 Nguyễn Văn Hoằng 
Thư ký tổ bầu cử số 03, thôn 

Thiệu Mỹ, xã Hà Đông 
710.000  

31 Phạm Ánh Điện 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 04, 

thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông 
710.000  

32 Phạm Ngọc Hưng 
Tổ phó tổ bầu cử số 05, thôn 

Hạ Trường, xã Hà Đông 
710.000  
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33 Lê Đăng Khởi 

Tổ trưởng tổ bầu cử số 06, 

thôn Thành Thịnh, xã Hà 

Đông 

710.000  

34 Phạm Văn Nam 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 07, 

thôn Tú Y, xã Hà Đông 
710.000  

35 Nguyễn Văn Choai 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 08, 

thôn Kiên Nhuệ, xã Hà Đông 
710.000  

36 Nguyễn Thiện Tất 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 09, 

thôn Thuần Mỹ, xã Hà Đông 
710.000  

37 Đặng Thị Oanh 
Thư ký tổ bầu cử số 10, thôn 

Bá Nha, xã Hà Đông 
710.000  

38 Lê Công Nhận 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 11, 

thôn Nhân Hiền, xã Hà Đông 
710.000  

39 Lê Văn Khoa 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 12, 

thôn Lĩnh Hoàng, xã Hà Đông 
710.000  

40 Trần Thị Ngọc 
Thư ký tổ bầu cử số 13, thôn 

Thanh Lanh, xã Hà Đông 
710.000  

41 Lê Đức Trọng 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 14, 

thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông 
710.000  

42 Nguyễn Doãn Dũng 
Thư ký tổ bầu cử số 15, thôn 

Phù Tinh, xã Hà Đông 
710.000  

43 Bùi Đình Động 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 16, 

thôn Ngọc Điểm, xã Hà Đông 
710.000  

44 Lê Công Thành 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 17, 

thôn Vĩnh Bình, xã Hà Đông 
710.000  

45 Lê Thị Thuý 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 18, 

thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông 
710.000  

46 Lê Dương Minh 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 19, 

thôn Phúc Giới, xã Hà Đông 
710.000  

47 Ngô Thị Thắm 
Thư ký tổ bầu cử số 20, thôn 

Tiên Kiều, xã Hà Đông 
710.000  

48 Ngô Bá Miển 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 21, 

thôn Lập Lễ, xã Hà Đông 
710.000  
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